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	NỘI DUNG
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	NT
	GT
	SD
	ĐG
	TK

	Khái quát về vi điều khiển
	Trình bày được khái niệm, phân loại và ứng dụng của vi điều khiển. 
	x
	x
	x
	x
	

	
	Vẽ và giải thích được sơ đồ chức năng của vi điều khiển
	x
	x
	
	
	x


CÂU HỎI

DẠNG 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Những thành phần nào của máy tính cá nhân thu nhỏ vào vi điều khiển? 
A. Bộ nhớ RAM, bộ nhớ ROM, bộ xử lí trung tâm (CPU). 

B. Bộ nhớ RAM, bộ nhớ ROM, bộ xử lí trung tâm (CPU), bộ điều khiển vào/ra. 
C. Loa, màn hình, bàn phím, con chuột, ổ cứng, bộ giao tiếp mạng. 

D. Loa, màn hình, bàn phím, con chuột, ổ cứng.

Câu 2. Những thành phần nào của máy tính cá nhân không thu nhỏ vào vi điều khiển? 

A. Bộ nhớ RAM, bộ nhớ ROM, bộ xử lí trung tâm (CPU). 

B. Bộ nhớ RAM, bộ nhớ ROM, bộ xử lí trung tâm (CPU), bộ điều khiển vào/ra. 

C. Loa, màn hình, bàn phím, con chuột, ổ cứng, bộ giao tiếp mạng. 

D. Loa, màn hình, bàn phím, con chuột, ổ cứng.

Câu 3. Một vi điều khiển thường có cấu tạo gồm bốn khối chức năng cơ bản là
A. khối đầu vào, khối đầu ra, bộ xử lý trung tâm và bộ điều khiển. 

B. khối đầu vào, khối đầu ra, bộ xử lý trung tâm và bộ giao tiếp mạng. 

C. khối đầu vào, khối đầu ra, bộ xử lý trung tâm và bộ nhớ. 

D. khối đầu vào, khối đầu ra, bộ điều khiển và bộ nhớ.

Câu 4. Trong các ứng dụng cửa vi điều khiển, ứng dụng nào không áp dụng trong ngành giao thông vận tải?

A. Hệ thống camera ngoài trời.




B. Thiết bị phun xăng điện tử.

C. Trung tâm giám sát và điều khiển từ xa.

D. Điện thoại di động.
Câu 5. Mọi thao tác tính toán và điều khiển của vi điều khiển đều được thực hiện tại khối chức năng nào? 

A. Bộ nhớ. 
B. Bộ xử lý trung tâm. 
C. Khối đầu vào. 

D. Khối đầu ra.
Câu 6. Bạn An muốn có một thiết bị để xử lý nhiều thông tin hơn trong cùng một thời điểm. Vậy bạn An nên dùng loại vi điều khiển nào dưới đây?

A. Vi điều khiển họ 8051.




B. Vi điều khiển họ PIC.

C. Vi điều khiển 4 bit. 





D. Vi điều khiển 64 bit. 

DẠNG 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI

Câu 1. Ngày nay, vi điều khiển được sử dụng trong hầu hết các thiết bị hiện đại, trong các lĩnh vực giao thông vận tải, y tế, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thông tin liên lạc. Điều đó cho ta thấy được sức ảnh hưởng của vi điều khiển nên khi lựa chọn sử dụng vi điều khiển ta cần tìm hiểu kỹ các đặc điểm, tính năng của nó. Nhận định nào dưới đây là đúng về vi điều khiển?

a. Vi điều khiển là một mạch tích hợp không thể lập trình được. 
b. Khi thiết kế mạch xử lý nhiều thông tin hơn trong cùng một thời điểm lựa chọn vi điều khiển loại 64 bít. 

c. Nên chọn loại vi điều khiển có tính năng, số chân, kích thước cần thiết và còn có thể dễ dàng tìm mua được. 

d. Vi điều khiển được dùng để điều khiển một LED nhấp nháy theo chu kỳ thay đồi thì đèn LED được kết nối với cổng vào của vi điều khiển.  

Câu 2. Trong giờ học giáo viên giao nhiệm vụ cho 4 nhóm học sinh tìm hiểu các khối chức năng của vi điều khiển. Nhóm 1 trả lời đáp án câu a, nhóm 2 trả lời đáp án câu b, nhóm 3 trả lời đáp án câu c, nhóm 4 trả lời đáp án câu d. Kết quả đáp án nào dưới đây đúng?

a. Bộ nhớ vi điều khiển đảm nhận chức năng lưu trữ các câu lệnh, số liệu của vi điều khiển 

b. Bộ nhớ RAM trong vi điều khiển lưu trữ chương trình và không bị mất khi bị tắt điện hoặc khởi động lại. 
c. CPU thực hiện tính toán và xử lý dữ liệu. 

d. Đầu vào của vi điều khiển thường được nối với đèn LED. 

Câu 3. Hiện nay, có rất nhiều bo mạch lập trình vi điều khiển. Một bo mạch thường có năm thành cơ bản. Trong đó, vi điều khiển là thành phần chính của bo mạch lập trình, là nơi lưu trữ và thực thi các chương trình phần mềm được nạp từ máy tính vào bo mạch. Ngoài ra, bo mạch lập trình vi điều khiển còn có bốn thành phần khác với các đặc điểm và chức năng khác nhau. Thành phần nào sau đây đúng chức năng của nó?

a. Khối nguồn bao gồm giao diện với nguồn cấp điện ngoài, cung cấp nguồn nuôi ổn định cho các khối chức năng khác trên bo mạch. 
b. Khối dao động phát ra chuỗi xung tuần hoàn để đồng bộ hoạt động của các khối chức năng bên trong tín hiệu vào/ra. 
c. Khối truyền thông cung cấp giao diện chuyển đổi giữa các chuẩn truyền thông, giúp trao đổi dữ liệu giữa vi điều khiển với các thiết bị bên ngoài trở nên thuận lợi. 

d. Khối tín hiệu vào/ra cung cấp giao diện thuận tiện để kết nối khối dao động với cảm biến. 

ĐÁP ÁN

DẠNG 1

TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	C
	C
	D
	B
	D


DẠNG 2
TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI.

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	S

	
	b
	Đ

	
	c
	Đ

	
	d
	S

	2
	a
	Đ

	
	b
	S

	
	c
	Đ

	
	d
	S

	3
	a
	Đ

	
	b
	S

	
	c
	Đ

	
	d
	S


4

